
 

TT Ngành Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 
Toàn khóa học Loại học 

bổng 
Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  CNNN 20020538 Nguyễn Thị Loan 30/08/2002 3,68 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 

2.  KTĐK&TĐH 20020599 Nguyễn Văn Sơn 28/07/2002 3,70 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 

3.  KTMT 20020730 Dương Hữu Trường 10/10/2002 3,83 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 

4.  KTMT 20020734 Tiêu Anh Tú 05/07/2002 3,71 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 

5.  KTMT 20020697 Trần Đình Nam 15/01/2002 3,77 Tốt Giỏi 8.550.000 

6.  CKT 20020907 Đỗ Thị Huyền 04/06/2002 3,78 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 

7.  CNTT CLC 21020057 Nguyễn Tiến Dũng 05/08/2003 3,78 Tốt Xuất sắc 11.600.000 

8.  CNTT CLC 21020027 Phạm Thanh Sơn 29/04/2003 3,76 Tốt Xuất sắc 11.600.000 

9.  CNTT CLC 21020028 Trần Quang Tài 15/01/2003 3,66 Tốt Xuất sắc 11.600.000 

10.  CNTT 21020271 Ngũ Thành An 05/11/2003 3,84 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 

11.  CNTT 21020283 Phạm Xuân Bách 25/08/2003 3,81 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 

12.  CNTT 21020540 Công Nghĩa Hiếu 13/12/2003 3,81 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 

13.  CNTT 21020539 Nguyễn Tuấn Đức 12/10/2003 3,80 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 

14.  CNTT 21020791 Nguyễn Quang Thành 14/09/2003 3,80 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 

15.  CNTT 21020392 Nguyễn Đức Tân 10/09/2003 3,78 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 

16.  CNTT 21020369 Trương Gia Ngọc 25/04/2003 3,71 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 

17.  CNTT 21020761 Lê Anh Đức 25/08/2003 3,68 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 

18.  CNTT NB 21020126 Đỗ Nhữ Hoàng Nam 11/02/2003 3,66 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 
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19.  VLKT 21021032 Ngô Thị Thanh 30/07/2003 3,77 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 

20.  MMT&TTDL 20021323 Trần Minh Dương 31/10/2002 3,86 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

21.  MMT&TTDL 20021336 Nguyễn Anh Đức 23/07/2002 3,72 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

22.  MMT&TTDL 20021426 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 16/09/2002 3,73 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

23.  KHMT 20021423 Nguyễn Tương Quyết 11/07/2002 3,76 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

24.  KHMT 21020625 Đoàn Khánh Hiển 18/06/2003 3,77 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

25.  KHMT 21020623 Nguyễn Đức Hải 09/07/2002 3,62 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

 

 

 

 

 

 


